
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ c  - T  d  - H  c 
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QUYẾT ĐỊNH 

Cô g bố Da  mục t ủ tục à  t ủ tục à  c í   
được sửa đổi, bổ su g tr g ĩ  v c Trợ gi  á  ý  

t u c m vi c ức ă g quả  ý của Sở Tư á   
 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

C  cứ Luật Tổ c ức c í  qu ề  đ a p ươ   19 t  6  
15; Luật sửa đổi  bổ su  ột số  điều của Luật Tổ c ức C í  p ủ v  Luật 

Tổ c ức c í  qu ề  đ a p ươ    t  11  19;  
C  cứ N  đ  số 6 1 N -C   8 t  6  1  của 

C í  p ủ về i  s t t ủ t c  c í ; N  đ  số 9 17 N -CP ngày 
7 t  8  17 của C í  p ủ sửa đổi  bổ su  ột  số điều của c c  

đ  liê  qua  đế  i  s t t ủ t c  c í ;  
C  cứ T  tư số 17 TT-V C   1 t  1   17 của 

ộ trưở  C ủ iệ  V  p ò  C í  p ủ ướ  dẫ  iệp v  về i  
s t t ủ t c  c í ; 

C  cứ Qu ết đ  số 8 Q -U N   1 t     của 
 ba   d  t  ba   Qu  c ế l  việc của  ba   d  t   

 iệ  ỳ 1 - 2026; 

C  cứ Qu ết đ  số 1 Q -U N   9 t    1 của 
 ba   d  t  ba   Qu  c ế ạt độ  i  s t t ủ t c  c í  

trê  đ a b  t ;  
C  cứ Qu ết đ  số 228 Q -BTP ngày 27 tháng 02  23 của ộ 

trưở  ộ Tư p p về việc c  bố t ủ t c  c í  được sửa đổi  bổ su  
tr  lĩ  vực trợ iúp p p lý t uộc p ạ  vi c ức  quả  lý của ộ Tư 
pháp; 

T e  đề  của Gi  đốc Sở Tư p p tại Tờ tr  số 24/TTr-STP ngày 
17 tháng 3  3. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công b  kèm theo uyết định này Danh mục 03 thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của ở Tư pháp theo uyết định s  228 -BTP ngày 27 tháng 02 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Điều 2. uyết định này sửa đổi, bổ sung uyết định s  4101 -UBND 
ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công b  Danh 



2 
 

 
 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của ở Tư pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c ở Tư pháp, 
Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành uyết định này kể từ ngày 
ký ban hành./. 

 
Nơi nhận:     
- Như iều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Tư pháp; 
- TT Tỉnh ủy, TT H ND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Bưu điện tỉnh; 
- VNPT Bình ịnh; 
- L VP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Tin học - Công báo; 
- Lưu  VT, K11, KSTT (C). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lâm Hải Gia g 
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DANH MỤC 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC  
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

 (Ban hành kèm theo Qu ết đ  số:          /Q -UBND ngày       t        2023 của C ủ t c  U N  t ) 
 

STT 

Tên TTHC 
T ời gian giải 

quyết  
 

Địa 
điểm 
tiế  

 và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

T c 
iệ  

tiếp 
 và 

trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 

tuyế  
 

P í, ệ 
phí 
( ếu 
có) 

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

Că  cứ á  ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã TTHC 

T ủ tục à  c í  cô g bố t e  Quyết đị  số 228/QĐ-BTP ngày 27 tháng 02 ăm 2023 của B  trưở g B  Tư áp 

01 
Thủ tục yêu cầu trợ giúp 
pháp lý 
2.000829.000.00.00.H08 

Ngay sau khi 
nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, 
người tiếp nhận 
yêu cầu phải 
kiểm tra các nội 
dung có liên 
quan đến yêu 
cầu trợ giúp 
pháp lý và trả 
lời ngay cho 
người yêu cầu 
về việc hồ sơ đủ 
điều kiện để thụ 
lý hoặc phải bổ 
sung giấy tờ, tài 
liệu có liên 
quan. 

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh 
Bình 

ịnh 
(127 Hai 

Bà 
Trưng, 

Quy 
Nhơn, 
Bình 

ịnh) 

- 

Một 
p ầ  
(Trả 
ết quả 
trực 

tu ế ) 

Không 

Cách thức 
thực hiện, 
Mức độ 

DVC trực 
tuyến; 
Thành 

phần hồ 
sơ; Tên 

mẫu đơn, 
mẫu tờ 
khai; 

Căn cứ 
pháp lý 

 
- Luật Trợ giúp 
pháp lý năm 2017;  
- Thông tư s  
08/2017/TT-BTP 
ngày 15/11/2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp;  
- Thông tư s  
12/2018/TT-BTP 
ngày 28/8/2018 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư s  
09/2022/TT-BTP 
ngày 30/12/2022 
của Bộ Tư pháp. 

- 

02 
Thủ tục rút yêu cầu trợ 
giúp pháp lý của người 

Ngay sau khi 
nhận đủ hồ sơ 

Trung 
tâm Phục - 

Toàn 
trình 

Không 
Cách thức 
thực hiện, 

- Luật Trợ giúp 
pháp lý 2017;  

- 
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STT 

Tên TTHC 
T ời gian giải 

quyết  
 

Địa 
điểm 
tiế  

 và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

T c 
iệ  

tiếp 
 và 

trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 

tuyế  
 

P í, ệ 
phí 
( ếu 
có) 

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

Că  cứ á  ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã TTHC 

T ủ tục à  c í  cô g bố t e  Quyết đị  số 228/QĐ-BTP ngày 27 tháng 02 ăm 2023 của B  trưở g B  Tư áp 

được trợ giúp pháp lý 
2.001680.000.00.00.H08 

theo quy định. vụ hành 
chính 

công tỉnh 
Bình 

ịnh 
(127 Hai 

Bà 
Trưng, 

Quy 
Nhơn, 
Bình 

ịnh) 

Thành 
phần hồ 
sơ; Tên 

mẫu đơn, 
mẫu tờ 
khai; 

Căn cứ 
pháp lý. 

- Thông tư 
12/2018/TT-BTP 
ngày 28/8/2018 
của  Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp;  
- Thông tư s  
09/2022/TT-BTP 
ngày 30/12/2022 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp. 

03 

Thủ tục thay đổi người 
thực hiện trợ giúp pháp 
lý 
2.001687.000.00.00.H08 

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được đơn 
đề nghị thay đổi 
người thực hiện 
trợ giúp pháp lý. 

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh 
Bình 

ịnh 
(127 Hai 

Bà 
Trưng, 

Quy 

- 
Toàn 
trình 

Không 

Cách thức 
thực hiện, 

Thành 
phần hồ 
sơ; Tên 

mẫu đơn, 
mẫu tờ 
khai; 

Căn cứ 
pháp lý. 

- Luật Trợ giúp 
pháp lý 2017;  
- Thông tư 
12/2018/TT-BTP 
ngày 28/8/2018 
của  Bộ Tư pháp;  
- Thông tư s  
09/2022/TT-BTP 
ngày 30/12/2022 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp. 

- 
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STT 

Tên TTHC 
T ời gian giải 

quyết  
 

Địa 
điểm 
tiế  

 và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

T c 
iệ  

tiếp 
 và 

trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 

tuyế  
 

P í, ệ 
phí 
( ếu 
có) 

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

Că  cứ á  ý 
TTHC 

liên 
thông 

Mã TTHC 

T ủ tục à  c í  cô g bố t e  Quyết đị  số 228/QĐ-BTP ngày 27 tháng 02 ăm 2023 của B  trưở g B  Tư áp 

Nhơn, 
Bình 

ịnh) 
Tổ g c g: 03 TTHC         

 


